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Biểu số: 01.N/NTM
Ban hành theo...
Ngày nhận báo cáo:  
	
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ


BIỂU TỔNG HỢP THU NHẬP
CỦA CÁC HỘ KHẢO SÁT TẠI
THÔN/ẤP/BẢN…….
Năm …

	



- Đơn vị báo cáo: Thôn/ấp/bản
- Đơn vị nhận báo cáo: UBND xã


	STT
	Hộ số
	Họ và tên chủ hộ
	Số nhân khẩu TTTT (Người)
	Tổng thu nhập 
(Nghìn đồng)

	(A)
	(B)
	(C)
	(1)
	(2)


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	…
	
	

	
	
	Tổng số
	
	


Thu nhập bình quân đầu người của hộ khảo sát của thôn/ấp/bản  
=  Dòng tổng số cột 2/Dòng tổng số cột 1/1.000 (triệu đồng/người)
	
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	..., ngày…tháng…năm…..
Trưởng thôn/ấp/bản
(Ký, ghi rõ họ tên)





	

Biểu số: 02.N/NTM
Ban hành theo...
Ngày nhận báo cáo:  
	BIỂU SUY RỘNG THU NHẬP BÌNH QUÂN NKTTTT 
CỦA XÃ …….
Năm …

	- Đơn vị báo cáo: UBND xã
- Đơn vị nhận báo cáo: 
   Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện;
   Cơ quan Thống kê cấp huyện


	TT
	Mã Thôn/Ấp/ Bản
	Thôn/Ấp/Bản
	Số Hộ (Hộ)
	Số Nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT)
(Người)
	Thu nhập BQ đầu người của hộ khảo sát 
(Triệu đồng/người)
	Tổng thu nhập (Triệu đồng)

	
	
	
	Tổng số
	Số hộ mẫu
	Tổng số
	Hộ mẫu
	
	

	(A)
	(B)
	(C)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) =(3)*(5)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……………
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	 
	
	
	 


Nguồn: Tổng hợp từ Biểu số: 02.X/NTM (Phần A) và Biểu 01.N/NTM (Phần C)
Thu nhập bình quân nhân khẩu TTTT/năm  =  Tổng số cột 6/Tổng số cột 3 (triệu đồng/người)
	
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	
..., ngày…tháng…năm…..
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu, họ tên)






HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP VÀ SUY RỘNG THÔNG TIN

	Biểu số: 01.N/NTM: BIỂU TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA CÁC HỘ KHẢO SÁT TẠI THÔN/ẤP/BẢN
- Cột A: Ghi số thứ tự của hộ tại mỗi phiếu thu thập thông tin về thu nhập của hộ
- Cột B: Ghi họ và tên chủ hộ
- Cột 1: Ghi số nhân khẩu TTTT tại hộ từ Phiếu thu thập thông tin
- Cột 2: Ghi tổng thu nhập của hộ (Dòng tổng thu nhập hộ cột 1 Biểu tổng hợp thu nhập của hộ)
Biểu số: 02.N/NTM: BIỂU SUY RỘNG THU NHẬP BÌNH QUÂN NKTTTT CỦA XÃ
- Cột C: Ghi tên thôn/ấp/bản
- Cột 1: Ghi tổng số hộ trên địa bàn xã theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột C (Thông tin tại cột 1, Biểu số: 02.X/NTM của Phần A)
- Cột 2: Ghi tổng số hộ được chọn mẫu phỏng vấn thu nhập trên địa bàn xã theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột C (Thông tin tại Biểu 01.N/NTM của Phần C)
- Cột 3: Ghi tổng số NKTTTT trên địa bàn xã theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột C (Thông tin tại cột 2, Biểu số: 02.X/NTM của Phần A)
- Cột 4: Ghi tổng số NKTTTT của toàn bộ các hộ được chọn mẫu trên địa bàn xã theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột C (Thông tin tại dòng Tổng số, cột 1, Biểu 01.N/NTM của Phần C)
[bookmark: _GoBack]- Cột 5: Ghi thu nhập bình quân đầu người của hộ khảo sát theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột C (Thông tin tại Biểu 01.N/NTM của Phần C). Lưu ý: đơn vị tính triệu đồng/người.
- Cột 6: Ghi tổng thu nhập theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột C.
